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BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật 
 giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017
 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 1028/BTP-PBGDPL ngày  08/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật  giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Phần I

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ  705/QĐ-TTg
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg
1. Tình hình quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg, xây dựng ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg
Ngay sau khi Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án (gọi tắt Ban chỉ đạo 705); Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/3/2019 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  
Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và đầy đủ nội dung theo quy định, trong đó có nội dung về triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Ngoài ra, chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản
 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các Chương trình, Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao chủ trì tham mưu thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật đã chủ động ban hành kế hoạch và triển thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg
Việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 được tiến hành thường xuyên hàng năm gắn với kiểm  tra công tác PBGDPL. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra
 trên địa bàn tỉnh, trong đó, kiểm tra trực tiếp tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không trực tiếp kiểm tra thì tự kiểm tra và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Qua công tác kiểm tra đã giúp cho UBND tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ở địa phương, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Nhìn chung việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch theo Quyết định số 705/QĐ-TTg đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; qua đó nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.  

Hàng năm, UBND tỉnh đều lãnh đạo, chỉ đạo việc sơ kết, các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo giai đoạn để đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn và đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL

Trong thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai đồng bộ ở tất cả cấp, các ngành, các địa phương, bước đầu đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và các kế hoạch, Đề án đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ song song với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới đa dạng, thiết thực, hiệu quả, hướng tới nhiều đối tượng, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả về PBGDPL
Việc triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai nghiêm túc, hiệu quả thông qua việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung Đề án đã đề ra. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Việc triển khai các nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, đề án, đã được các cơ quan, đơn vị lựa chọn bằng nhiều hình thức phổ biến khác nhau, trong đó có nhiều đơn vị có cách làm mới mới, sáng tạo, hiệu mang lại quả, phù hợp với điều kiện thực tế điển hình như:
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường với việc xây dựng mô hình  phân công báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý tại các điểm bản”
. Bằng việc xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý đến các điểm bản và phân công cụ thể các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trực tiếp xuống các bản thuộc các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo... thông qua mô hình này các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên ngoài việc truyền đạt các nội dung pháp luật còn lắng nghe, phân tích, trả lời các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân qua đó kiến nghị, đề xuất tới các cơ quan, nhà nước có thẩm quyền. 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với mô hình “mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, trong đó giao tổ tư vấn chính trị, pháp luật cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng các câu hỏi, đáp án, nội dung theo chương trình giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm và những vấn đề từ thực tiễn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện nay (mỗi câu hỏi và đáp án trả lời không quá 500 từ), thứ sáu hằng tuần gửi đáp án tuần trước và câu hỏi tuần sau (qua Vô tuyến điện, đường fax hoặc email) cho các đơn vị triển khai thực hiện; Tổ Tư vấn chính trị, pháp luật cơ sở, thứ hai hằng tuần, dành thời gian từ 40 đến 60 phút để duy trì đơn vị tìm hiểu, thảo luận, trả lời các câu hỏi của Tổ Tư vấn chính trị, pháp luật cấp tỉnh gửi xuống đơn vị. Đồng thời, phổ biến câu hỏi của tuần kế tiếp cho cán bộ, chiến sĩ ghi chép, nghiên cứu, trao đổi và chuẩn bị câu trả lời vào tuần tiếp theo. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật trong Bộ đội Biên phòng tỉnh; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực Biên giới trong việc chấp hành pháp luật, từ đó góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua việc duy trì hiệu quả các mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Cụm liên kết giáp ranh về ANTT”, “Tổ bảo vệ đường biên mốc giới”, “Khu phố tự quản về ANTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Móc khóa an ninh”
… tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn vào công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy hiệu quả của những mô hình câu lạc bộ như “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống mua bán người”, “Phòng chống ma túy từ gia đình”, “Phụ nữ vận động chồng, con không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”…Thông qua hoạt động câu lạc bộ các thành viên tham gia được tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng đưa nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau trong phát triển kinh tế, bảo vệ phụ nữ và trẻ em nhằm nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ ở cơ sở. 
3. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL
Các cấp, các ngành đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng triển khai, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, luật, pháp lệnh, các văn bản pháp luật mới được ban hành, nhất là việc biên soạn các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến, chỉnh lý, biên soạn mới giáo trình, tài liệu, sách tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đề ra giải pháp nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với một số lĩnh vực, đối tượng đặc thù và địa bàn vùng sâu, vùng xa; ban hành chế độ chính sách và bố trí nguồn lực để đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngoài ra Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tham gia góp ý các dự thảo văn bản của Trung ương, Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật khác có liên quan để hoàn thiện các văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguôn nhân lực
- Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
Hàng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL gồm 37 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ làm phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và các thành viên là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội đồng đã giao cho Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã thường xuyên quan tâm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố mà mình được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác rà soát, đánh giá, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng các cấp.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các ngành
Việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo tình hình thực tế phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, theo đó Hội đồng PBGDPL các cấp, các ngành đã ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và Thư ký, chế độ họp và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Hồi đồng theo quy định và tình hình địa phương. Hàng năm, Hội đồng đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp, lãnh đạo cơ quan xây dựng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, vì thế các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đơn vị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 
Thực hiện Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm thông qua việc sơ kết, tổng kết các cấp, các ngành đã đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở hoạt động đi vào nề nếp; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở thường xuyên được kiện toàn khi có biến động. Toàn tỉnh có 57 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 408 báo cáo viên cấp huyện, có 1.435 tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở là 5.221 người. Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đều có trình độ Đại học (chuyên ngành luật và chuyên ngành khác), am hiểu pháp luật, có kỹ năng truyền đạt, thường xuyên tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân từ đó chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.     

Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ làm công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên
, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn, tăng về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ PBGDPL trong tình hình mới. Chỉ đạo Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị địa phương biên soạn, phát hành các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đăng tải kịp thời các văn bản QPPL, tài liệu tuyên truyền trên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp của tỉnh phục vụ hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL và nhu cầu tra cứu tìm hiểu của người dân, doanh nghiệp.
 5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
- Nội dung tuyên truyền: Nhằm giúp cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả, định kỳ hàng quý Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành văn bản định hướng nội dung tuyên truyền, theo đó, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ và Nhân dân trong tỉnh nội dung tập trung vào các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định, chính sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, các chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến dịch bệnh, cải cách hành chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp...  
- Hình thức tuyên truyền: Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL từng bước được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm thông tin và tiếp cận thông tin về pháp luật của người dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức hiệu quả, phù hợp với người dân ở cơ sở như: biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua thiết chế văn hóa cơ sở, trên mạng Internet (Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử); thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở... đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, kết quả cụ thể như sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm để phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc biên soạn, in ấn, phát hành sách, báo, tài liệu, tờ gấp pháp luật cũng là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao. Nhằm cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung biên soạn, phát hành sách, báo, tờ gấp, đề cương, băng đĩa giới thiệu các quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền các vấn đề pháp luật được dư luận xã hội quan tâm; tài liệu tuyên truyền về quyền dân sự, chính trị; các văn bản luật mới ban hành, theo đó các đơn vị, địa phương đã biên soạn phát hành 416.336 tài liệu PBGDPL miễn phí gồm sách, báo, sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền,... thuộc các lĩnh vực khác nhau, liên quan trực tiếp đến cán bộ, người dân, nổi bật như: Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát gần 1.505 cuốn đề cương tuyên truyền háp luật, 1.939 cuốn sách hỏi đáp pháp luật, 113.780 tờ gấp tìm hiểu pháp các loại (biên soạn bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông); Hội Nông dân tỉnh phát 4.803 tờ gấp pháp luật; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã in và cấp phát 20.000 tờ rơi về phòng, chống xâm hại trẻ em; Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường biên soạn, phát hành 56.200 tờ gấp và sổ tay tìm hiểu pháp luật; huyện Mường Tè phát hành trên 25.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật quy định về phòng, chống mua bán người; huyện Phong Thổ biên soạn và phát hành 127.405 tài liệu tuyên truyền pháp luật; huyện Than Uyên biên soạn và cấp phát 42.702 tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật...ngoài ra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh còn tiếp nhận của Bộ Tư pháp nhiều loại tờ gấp, sách với số lượng lớn thuộc các lĩnh vực pháp luật về phòng, chống tội phạm, đất đai, khiếu nại, tố cáo, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo vệ và phát triển rừng, hôn nhân và gia đình, phòng, chống ma tuý… để cấp phát cho Nhân dân tại các xã trong toàn tỉnh.

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin như Báo Lai Châu; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện và mạng lưới loa truyền thanh cơ sở. Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mới được thể hiện dưới nhiều hình thức như hình ảnh, tin, bài, phóng sự đã thu hút gần 7 triệu lượt người truy cập. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng hàng nghìn tin, bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các chương trình thời sự trên sóng Phát thanh -Truyền hình; trong đó đăng tải, phát sóng trên 5.000 tin, bài có nội dung tuyên truyền về pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, xây dựng gần 750 chuyên mục “Phổ biến Chính sách pháp luật - Cải cách hành chính nhà nước”; “Thông tin chính sách”,“Hỏi đáp pháp luật”, “An toàn giao thông”, “Chính sách dân tộc và tôn giáo”, “Đối thoại chính sách”. Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc gồm Mông, Thái, Dao và Hà Nhì. Báo Lai Châu tiếp tục duy trì tốt các chuyên mục Pháp luật và cuộc sống trên các số báo thường kỳ, báo điện tử và báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao với hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin công báo, cơ sở dữ liệu quốc gia văn bản quy phạm pháp luật tỉnh tiếp tục đăng tải, cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản, chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh để cán bộ, người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật của cán bộ, người dân…

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Thi tìm hiểu pháp luật luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và các trường học trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. Trong 05 năm đã có 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở các cấp độ với quy mô và đối tượng khác nhau. Nổi bật là Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng chống Ma túy cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 thu hút 21.502 người tham gia; cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2017; cuộc thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018…Các hình thức thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng tham gia.
 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị 

Việc khai thác và tìm hiểu các thông tin pháp luật thông qua Tủ sách ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục được công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân quan tâm. Chủ động phân công công chức thực hiện việc quản lý tủ sách pháp luật, liên tục cập nhật các thông tin, nội dung sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, hướng dẫn pháp luật....làm cho tủ sách pháp luật có nhiều nội dung phong phú. Ngoài tủ sách pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ngành, địa phương chủ động biên soạn các tài liệu tìm hiểu pháp luật, tài liệu hỏi đáp…đăng trên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, từ đó đã thu hút sự quan tâm, tra cứu của cán bộ, người dân.
6. Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL (huy động nguồn lực tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân)
- Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL

Việc triển khai công tác PBGDPL đã được Cấp uỷ, Chính quyển ở các cấp, các ngành quan tâm và nhận thức đầy đủ, toàn diện về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL. Đội ngũ làm công tác PBGDPL thường xuyên được kiện toàn, củng cố, được đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp văn bản và tài liệu pháp luật…Công chức được phân công tham mưu về công tác PBGDPL có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong việc tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL.
Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, Đề án tuy đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với mục tiêu Đề án theo ngành, lĩnh vực đã đề ra, nguồn kinh phí thực hiện hàng năm chủ yếu được lồng ghép trong nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cấp chung cho toàn tỉnh.

- Công tác Xã hội hóa hoạt động PBGDPL

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác PBGDPL, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh luôn khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác PBGDPL. Các hoạt động tuyên tuyền, vận động xã hội hóa, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác PBGDPL được đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Hội luật gia tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tuyên truyền pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí tới người dân.      

7.Vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động Nhân dân, thành viên, hội viên tuân thủ và chấp hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu

- Công tác giám sát: Thực hiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức 42 cuộc giám sát, ngoài ra Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh thường xuyên phối hợp cử cán bộ tham gia các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các ban của HĐND cùng cấp giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mặt trân tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra, giám sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án tại Trại tạm giam của Công an tỉnh và Nhà tạm giữ của Công an các huyện, thành phố
. 
Mặt  trận  Tổ quốc  các  cấp  trong  tỉnh đã củng  cố,  kiện  toàn  106  Ban  Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng với  1.036  thành viên, đã thực  hiện  giám  sát  476  cuộc,  kiến  nghị cấp có thẩm quyền xử lý công trình còn để xảy ra sai sót như: vật liệu chưa đảm bảo (cát, sỏi lẫn tạp chất) và tiến độ thi công chậm, thu hồi được 20 triệu và 1.200 m2 đất…. 
- Công tác phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, các dự thảo quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan đến chế độ, chính sách đối với các tầng lớp Nhân dân và với cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên từ năm 2017 đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia vào gần 100 các dự thảo
, đã tổ chức được 134 hội nghị đối thoại và 104 hội nghị phản biện với người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp với hơn 1.000 người tham gia. Thông qua các hoạt động giám sát và phản biện kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật và các văn bản có liên quan đến từng nội dung giám sát nói riêng đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. Các văn bản sau giám sát và phản biện đã được các cơ quan chức năng tiếp thu thực hiện nhất là các kiến nghị sau giám sát và phản biện đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, tổ chức, phát huy dân chủ và đồng thuận của xã hội. Qua đó bảo vệ lợi  ích của Nhà nước, giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật.
- Xây  dựng  chính  quyền: Mặt  trận  Tổ quốc  và  các  tổ chức  thành  viên  trong tỉnh đã tổ chức tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, các dự thảo Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan đến chế độ, chính sách đối với các tầng lớp Nhân dân và với cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn và chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền
. Thông qua việc tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh thường xuyên chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời phản ảnh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp xem xét giải quyết. 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì các đề án, đồng thời sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sau 05 năm triển khai thực hiện các Đề án đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Đề án“Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021”
Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 29/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 “Thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Tư pháp được giao chủ trì triển khai thực hiện Đề án đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện đạt một số kết quả nổi bật như sau:
Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Lai Châu
. Trang thông tin điện tử PBGDPL tích hợp các nội dung cơ bản như: tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành; đăng tải văn bản, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật; giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại chính sách - pháp luật; thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường mạng. Từ khi hoạt động đến nay, Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã đăng tải trên 800 tin, bài, tài liệu tuyên truyên, đề cương tuyên truyền pháp luật thu hút gần 7 triệu lượt người truy cập. Tài liệu này là cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất, bên cạnh đó Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 01/2/2021 về Quy chế chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin đa dạng, nhanh chóng, Sở Tư pháp đã thành lập trang Fanpage “Phổ biến giáo dục pháp luật Lai Châu”, huy động đội ngũ công chức, viên chức chia sẻ, đồng thời thông tin đến cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức ngành Tư pháp về hoạt động của Trang Fanpage, đề nghị theo dõi, chia sẻ, đến nay đã thu hút gần 500 lượt người tương tác, ngoài ra Sở Tư pháp còn thành lập nhóm Zalo phổ biến giáo dục pháp luật với sự tham gia của công chức Tư pháp trên địa bàn tỉnh để chia sẻ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp, trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Phổ biến Chính sách pháp luật - Cải cách hành chính nhà nước”; “Thông tin chính sách”, “Hỏi đáp pháp luật”, “Thông tin chính sách”,“An toàn giao thông”, “Chính sách dân tộc và tôn giáo”, “Đối thoại chính sách”….
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL đã  mở rộng đối tượng tiếp nhận và nội dung tuyên truyền; góp phần giảm chi phí, nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện; hoạt động tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới ban hành đến cán bộ, Nhân dân được kịp thời không chỉ mang lại sự thuận lợi cho người dân trong việc nắm bắt các chính sách pháp luật mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL còn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên tiếp cận được nguồn tài liệu phong phú, đa dạng hơn. Từ đó, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và chất lượng các buổi tuyên truyền, phổ biến. 
Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL thực sự hiệu quả, người dân phải chủ động tìm hiểu về công nghệ thông tin để tiếp cận dễ dàng, thuận tiện hơn. Chính quyền địa phương cũng cần có những kế hoạch biện pháp cụ thể, lâu dài, đầu tư trang thiết bị cần thiết; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật để từng bước đẩy nhanh, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL tại cơ sở.  
2. Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”  
         Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
. Triển khai thực hiện Đề án nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ năm 2017 đến 31/5/2021, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng như mở 11 lớp với 1.652 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động 4.777 buổi với 308.890 lượt người; nhận bàn giao từ Thanh tra Chính phủ 05 đầu sách “Tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, huyện đã phát sóng 226 tin và 143 bài phóng sự nội dung về phòng, chống tham nhũng. 
Để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 31/10/2013. Kết quả từ  năm 2017 - 2021 các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy với số lượng 1.036 lớp và 37.824 học viên, học sinh, sinh viên tham dự.
Qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, tiêu cực, tận tâm phục vụ Nhân dân. Việc phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng đã góp phần giảm thiểu các vụ việc tố cáo sai sự thật, những vụ khiếu kiện đông người, phức tạp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kinh phí cấp cho việc triển khai, thực hiện Đề ánchưa được bố trí nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Đề án“Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021”

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội Luật gia ban hành Kế hoạch số 33/KH-HLG ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh về thực hiện Đề án“Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021”, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Phối hợp với Hội luật gia Việt Nam tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” được 18 cuộc cho 673 người
; tổ chức tư vấn miễn phí được 22 vụ việc trong lĩnh vực đất đai; triển khai hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động tại huyện Tân Uyên và Sìn Hồ. Biên soạn và phát hành 1.600 tài liệu tập huấn kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, 560 tài liệu tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở; mở 24 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý thu hút 1.200 cán bộ, hội viên tham gia. Các cấp Hội luật gia trong tỉnh đã thành lập và kiện toàn 26 Trung tâm pháp luật cộng đồng
 thuộc xã, phường, thị trấn hoạt động theo quy định. 
Qua việc triển khai, thực hiện Đề án đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật,trợ giúp pháp lý, góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện xã hội hóa Đề án vẫn chưa nhận được sự quan tâm chia sẻ từ các tổ chức, doanh nghiệp về nguồn kinh phí thực hiện, vì thế Đề án thường phải lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác nhau để thực hiện. 
4. Đề án“Tuyên truyền phổ biến, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày  18/10/2017 về việc tiếp tục thực hiện Đề án“Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 -2021. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 557 cuộc cho 24.908 lượt người tham gia nội dung tuyên truyền các chính sách pháp luật về: Lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công, an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp của tỉnh; người lao động trong các doanh nghiệp...biên soạn và phát hành 123.005 tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao được nhận thức của người quản lý, sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, việc tuyên truyền cho người lao động, các doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn như: một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số lao động ít, không tập trung, nhận thức pháp luật của người lao động không đồng đều nên việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật lao động gặp nhiều khó khăn. 

5. Đề án“Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn” 
Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án"Tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" đơn vị chủ trì Đề án đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2334/KH-UBND ngày 17/10/2019 để triển khai, thực hiện Đề án. Tổ chức 06 Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, cung cấp thông tin về các chương trình, chính sách dân tộc và pháp luật cho 280 đại biểu là cán bộ xã, người uy tín thuộc Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số của 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền, phổ biến các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh được tổ chức thông qua các lớp tập huấn
, tổ chức hội nghị
 và lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới
. Phối hợp với Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức “Duy trì hoạt động của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ”. Qua việc triển khai Đề án đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức, Nhân dân các dân tộc thiểu số; các chương trình công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan được lồng ghép triển khai có hiệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án vẫn còn gặp không ít khó khăn do đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, giao thông không thuận lợi; trình độ dân trí không đồng đều điều đó ảnh hưởng hưởng không nhỏ đến mục tiêu chung khi thực hiện Đề án.
6. Đề án“ Đẩy mạnh PBGDPL phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế”
Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và tổ chức thực hiện. Kết quả  đã tổ chức được 07 khóa đào tạo cho 280 lượt học viên với tổng kinh phí hơn 214,1 triệu đồng. Trong đó, tổ chức 04 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cho 187 lượt học viên với kinh phí là 147,2 triệu đồng; 01 khóa quản trị doanh nghiệp cho 50 học viên với kinh phí 29,1 triệu đồng; 02 khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho 43 học viên với kinh phí 37,8 triệu đồng. Việc tổ chức chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV đã góp phần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về đầu tư, kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp; trang bị kịp thời cho chủ doanh nghiệp, người lao động tại doanh nghiệp, các thông tin thị trường, pháp luật về đầu tư, kinh doanh,  nâng  cao nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, PBGDPL có lúc, có việc chưa được kịp thời; kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL không được bố trí nên việc triển khai Đề ánc hủ yếu lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
7. Đề án“Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2216/KH-UBND ngày 30/11/2017 về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021, theo đó, đưa lộ trình thực hiện hàng năm vào Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng những tình huống pháp lí thực tiễn…trang bị cho học sinh kỹ năng thực hành và những kiến thức cơ bản về pháp luật quan tâm, chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường, tăng cường cơ chế phối hợp với các ngành, các cấp để thực hiện Đề án một cách đồng bộ, hiệu quả, cụ thể:  

Các đơn vị đã tổ chức các hội nghị, các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, sinh hoạt nội trú, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp được 1574 cuộc với 135.467 lượt người tham gia. Phối hợp giữa ngành Công an - Giáo dục và Đào tạo trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh trong nhà trường. Tổ chức 35 Hội thi tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu” với tổng số bài thi 14.622
; Thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai năm 2020 thu hút 6879 lượt học sinh và 121 lượt cán bộ, giáo viên tham gia; Thi nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam với 1235 lượt cán bộ, giáo viên tham gia. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp trong triển khai các hoạt động PBGDPL trong nhà trường, nhất là trong bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân.
Quá trình triển khai Đề án đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, có nhiều mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn hẹp nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, chủ yếu lồng ghép nên khó khăn cho triển khai và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi.
8. Đề án “Phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và nông thôn”
Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai năm 2020 tại địa bàn huyện Than Uyên cho các đối  tượng là lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Công chức địa chính đất đai, Công chức tư pháp, Trưởng bản (hoặc Phó Trưởng bản) và đại diện hộ dân của xã Mường Cang, xã Mường Than, thị Than Uyên; đại diện Lãnh đạo và Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Than Uyên. Nội dung tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2013, các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành luật Đất đai (các nội dung tuyên truyền, phổ biến ưu tiên liên quan đến người sử dụng đất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa và nông thôn); Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa và nông thôn.
9. Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” giai đoạn 2018 - 2021
Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch
 triển khai Đề án giai đoạn 2017 - 2021 và các kế hoạch thực hiện hàng năm, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với sở, ngành, địa phương, đơn vị thường trực trong thực hiện Đề án. Tổ chức 130 buổi giáo dục chung cho 4.245 lượt bị can, phạm nhân tham gia. Phối hợp với Hội luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho các phạm nhân, người đang tái hòa nhập cộng đồng
. Phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 601 lượt người chấp hành án tại cộng đồng; 4.922 lượt là những người chấp hành án phạt tù trở về địa phương; gắn với chương trình hướng nghiệp dạy nghề của tỉnh Lai Châu, về cơ bản người chấp hành xong án phạt tù đã có việc làm chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và lao động phổ thông. Qua đó giúp họ sau khi chấp hành hình phạt xong án phạt không vi phạm pháp luật trở thành người có ích cho xã hội.

Việc triển khai, thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tuy nhiên nội dung tuyên truyền PBGDPL đôi khi còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu linh hoạt, chưa sáng tạo; kinh phi dành cho công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao.

10. Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 đến năm 2021”  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là cơ quan chủ trì Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016 đến năm 2021” đã ban hành Quyết định 1157/QĐ-BCH thành lập Ban điều hành, Tổ thư ký xây dựng và thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013- 2016” trên địa bàn tỉnh; Quyết định kiện toàn Ban điều hành, Tổ thư ký và Quy chế hoạt động của Ban điều hành Đề án và chủ động ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng năm. Chỉ đạo 13 Đồn Biên phòng phối hợp với 22 xã biên giới thuộc 4 huyện (Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng năm. Quá trình triển khai thực hiện Đề án, các thành viên Ban Chỉ đạo luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung triển khai, chỉ đạo. Coi trọng công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn toàn diện các mặt công tác trên phạm vi các xã biên giới. Công tác kiểm tra được quan tâm và tiến hành thường xuyên; nội dung, hình thức kiểm tra phù hợp với từng địa bàn, nên đã đánh giá thực chất kết quả triển khai ở cơ sở; kịp thời phổ biến, nhân rộng cách làm hay, khắc phục những hạn chế ngay từ cơ sở, địa phương, từng mặt công tác.
Ban điều hành Đề án đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương trong công tác biên soạn, in ấn tài liệu pháp luật, tiếp nhận và cấp phát 1.452 cuốn tài liệu pháp luật, 5.264 đĩa DVD, các loại tờ rơi, tờ gấp cho các đồn Biên phòng và cán bộ cấp xã để phục vụ công tác tuyên truyền đảm bảo theo đúng kế hoạch. Biên soạn 62 đề cương tuyên truyền về các Luật, Quy chế, Nghị định của Chính phủ...đồng thời, xây dựng tiểu phẩm pháp luật để tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh đó việc trang bị cơ sở vật chất cũng như thành lập, củng cố các tổ chức và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 23 xã biên giới được quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay 22/22 xã biên giới đã có câu lạc bộ tư vấn pháp luật; thành viên câu lạc bộ bao gồm cán bộ đồn Biên phòng, cán bộ tư pháp, văn hóa xã. Các câu lạc bộ đã hoạt động tích cực phục vụ nhu cầu tư vấn, và giải đáp những vấn đề về pháp luật cho 2.523 lượt quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Duy trì nghiêm túc “Ngày pháp luật” ở các đồn Biên phòng và các xã biên giới (1tháng/lần). Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật với những hình thức, phương pháp tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã hưởng ứng nhiệt tình Ngày Pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền pháp luật như treo mắc băng rôn, khẩu hiệu, pano, cờ…tại trụ sở cơ quan hoặc tại những tuyến đường chính; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, đặc biệt tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân.
Sau 5 năm triển khai Đề án kết quả thể hiện rõ nét nhất là nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng được nâng lên. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới giảm dần. Bên cạnh đó việc trển khai thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong quá trình triển khai cũng xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo như việc tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống mạng xã hội Zalo, Facebook, Tiktok, Mocha 35…; tuyên truyền trên hệ thống loa di động, kéo tay tới từng hộ gia đình, từng bản của các xã biên giới. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức cho các tầng lớp Nhân dân. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời, tạo cơ sở quan trọng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, việc đầu tư, hỗ trợ kinh phí là yếu tố bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, sâu rộng. Đối với các ngành, địa phương chủ trì Đề án được chính quyền quan tâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, được hướng dẫn thực hiện về chuyên môn của sở, ngành; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và được đầu tư kinh phí gắn với kế hoạch thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Sau 05 năm triển khai, tỉnh Lai Châu đã thực hiện cơ bản các mục tiêu, yêu cầu đề ra của Chương trình hành động và các Đề án. Qua triển khai, các cấp, các ngành đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của Nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân với pháp luật, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều Đề án được tổ chức, thực hiện tốt, hiệu quả cao như: Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 đến năm 2021”; Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” giai đoạn 2018 – 2021; Đề án“ Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021”…
Chương trình, Đề án đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đặc biệt là hoạt động phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, các Kế hoạch cụ thể với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng được phổ biến, tạo điều kiện cho Nhân dân được tìm hiểu pháp luật; đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn, bên cạnh đội ngũ cán bộ của ngành Tư pháp, đã thu hút được lực lượng đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị khác tham gia; các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực gần gũi với người dân như Tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý…tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.
2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, khó khăn

Một số nội dung của Chương trình, Đề án triển khai có lúc chưa kịp thời, và sâu rộng. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét. 

Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được với yêu cầu trong điều kiện hiện nay, việc triển khai thực hiện nội dung của các Đề án còn lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình hoạt động của cơ quan, chưa có kinh phí riêng để tổ chức thực hiện nên kết quả đạt được chưa cao.
2.2. Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn

- Nguyên nhân chủ quan

Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách cũng như chưa chú trọng, quan tâm chỉ đạo công tác phổ biển, giáo dục pháp luật.

- Nguyên nhân khách quan

Lai Châu là tỉnh miền núi, điệu kiện kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn, việc bố trí kinh phí để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng còn hạn chế.

Đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên biến động, khó khăn trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai, theo dõi thực hiện.

3. Bài học kinh nghiệm

1. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chương trình, Đề án và các văn bản có liên quan, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định đây là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, qua các chương trình, Đề án luôn được tiến hành thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa cụ của việc nghiên cứu tìm hiểu pháp luật.

3. Thực hiện công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở; Quan tâm tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ thực hiện công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

4. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình hành động và các Đề án của Chương trình, đảm bảo mọi văn bản pháp luật đều được tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp.

5. Chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục, pháp luật.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL TRONG THỜI GIAN TỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PBGDPL

1. Phương hướng
Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong công phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ giúp việc cho cấp ủy và chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp từ tỉnh đến cấp xã và cán bộ pháp chế làm công tác pháp chế.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL đã được phê duyệt.

Thường xuyên có Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và phổ biến văn bản pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Làm tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra để ghi nhận những kết quả mà các ngành, các cấp đã đạt được cũng như chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của từng địa phương, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhất là sau mỗi đợt triển khai Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời biểu dương, nhân rộng tập thể và gương người tốt, việc tốt trong phổ biến, giáo dục pháp luật và trong việc chấp hành pháp luật.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và việc triển khai các chương trình, đề án. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và Nhân dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và các cơ chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ chế thực hiện xã hội hoá, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chính sách hỗ trợ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đối với Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và các đối tượng đặc thù.

- Thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế hợp lý, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; đầu tư kinh phí hợp lý cho công tác này.

- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cán bộ chuyên trách và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, rút ra kinh nghiệm cách làm hay để phát huy, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Tích cực đổi mới, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức và các địa phương
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Có chính sách phù hợp cho cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để khuyến khích động viên đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Bộ Tư pháp cần tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.
Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật  giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn  tỉnh Lai Châu.

	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



.


� Công văn số 520/STP-PBGDPL ngày 19/7/2017 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021


� Kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 10/7/2018 về việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018; Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 12/8/2019 về việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-HĐPH ngày 26/6/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về việc kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2020


� Kết quả từ 2017 đến nay đã phân công báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại 126/126 bản với tổng số 690 buổi tuyên truyền cho gần 50.000 lượt người tham gia.


� Công an thị trấn Tam Đường xây dựng mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để chủ động xử lý, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, phát huy sức mạnh tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân, thời gian qua đã cấp phát 750 móc khóa, trên móc khóa có thông tin họ và tên chức vụ, số điện thoại của đồng chí Trưởng và Phó Trưởng Công an thị trấn.


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới được Quốc hội thông qua cho hơn 300 đại biểu, các sở, ngành phụ trách các đề án đã tổ chức 12 hội nghị cho trên 800 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã.  





� Cấp tỉnh 07cuộc; cấp huyện 56 cuôc


� Tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở; Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do SởTN&MT soạn thảo; Dự thảo kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi tỉnh Lai Châu); Dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số28-CT/TW;  Dự thảo  hồ sơ đề nghị xây  dựng  Nghị quyết  của HĐNĐ tỉnh về ban hành một  số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe -xem và thiết lập cụm Thông tin cơ sở thuộc chương trình mục  tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2019 -2020; tham gia dự thảo dự án các Bộ Luật, Luật ; dự thảo Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.....


� Kết  quả, từ năm 2017 đến  tháng  5/  2021, MTTQ các cấp đã tiếp 147 lượt công dân, tiếp nhận 247 đơn khiếu nại, kiến nghị, đề nghị (trong đó cấp  tỉnh 44 đơn, cấp  huyện 76 đơn, cấp xã 136 đơn).  Các đơn, đề nghị, phản ánh chủ yếu là về tranh chấp đất đai và bồi thường tái định cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chuyển đến các cơ quan  chức năng giải  quyết theo thẩm  quyền đồng thời giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng.


� Năm 2020 Lai Châu là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên đưa vào vận hành Trang thông tin chuyên biệt về PBGDPL


� Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 06/9/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”


� Trong đó 13 cuộc cho 398 người tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu; tổ chức 5 cuộc cho 275 người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng tại thành phố Lai Châu và các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên.


� Trung tâm pháp luật cộng đồng phối hợp với Chi bộ cơ sở, câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức 443 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 17.327 người tham dự.


� Thông qua tập huấn kỹ thuật, kiến thức tổ chức sản xuất cho 23 lớp với 690 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống; Phối hợp với Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an tổ chức tập huấn, tuyên truyền phòng chống ma túy, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy cho 65 đại biểu là người uy tín, cán bộ không chuyên trách cấp thôn bản thuộc 2 xã: Tung Qua Lìn, Dào San của huyện Phong Thổ; tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn về chính sách dân tộc cho người có uy tín và cho người dân vùng đồng bào DTTS được 34 cuộc với 1.702 lượt người tham gia., phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tổ chức 02 đợt tuyên truyền pháp luật và các chính sách dân tộc cho người dân các xã: Tả Phìn, Phăng Xu Lin của huyện Sìn Hồ; xã Mù Sang, Bản Lang của huyện Phong Thổ.  


� Tổ chức 04 hội nghị cho 200 lượt người là đồng bào DTTS tại xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn, xã Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ, xã Mồ Sì San và Bản Lang huyện Phong Thổ. Phối hợp Vụ Pháp chế - Ủy Ban dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 100 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, công chức các Phòng, Ban, Đoàn thể cấp huyện; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, các đoàn thể; tuyên truyền viên pháp luật xã; người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên của 08 xã Lản Nhì Thàng, Mường So, Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Ma Ly Pho, Huổi Luông, Khổng Lào của huyện Phong Thổ.


� Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới như: Luật liên quan đến bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết; Luật Lâm nghiệp; Luật phòng, chống ma túy; Luật Hình sự ... được 20 lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn thể xã, người có uy tín, thành viên các câu lạc bộ pháp luật của xã và học sinh THCS các trường nội trú, bán trú thuộc Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết với gần 1.200 lượt người (hình thức tuyên truyền bằng phim phóng sự và hội nghị truyên truyền).


� Trong đó: Tham gia cuộc Thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy năm 2020  với tổng số bài thi: 6.510 bài, in 21.880 tờ rơi tuyên truyền về tác hại, cách nhận biết và phòng, chống ma túy; Tổ chức 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 thu hút 7350 bài dự thi trong đó có 353 học sinh đạt giải trong đó 36 giải nhất; 66 giải nhì; 95 giải ba; 156 giải khuyến khích . 


� Kế hoạch số 607/KH-UBND, ngày 08/5/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 824/KH-UBND, ngày 12/6/2018; Kế hoạch số 1064/KH-UBND, ngày 18/6/2019; Kế hoạch số 957/KH-UBND, ngày 18/5/2020; Kế hoạch số 1094/KH-UBND, ngày 26/4/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” các năm 2018, 2019, 2020, 2021.


� Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 1.726 lượt can, phạm nhân giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và trợ giúp pháp lý cho 150 người đang tái hòa nhập cộng đồng tại UBND thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, UBND xã Mường So, huyện Phong Thổ và UBND phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.





